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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú 

Các Thẩm phán: Ông Dương Quốc Tuấn 

 Ông Nguyễn Hồng Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Thịnh – Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Hậu Giang. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Hứa Minh Thạnh - Kiểm sát viên.  

Ngày
 
18 tháng 5 năm 2018 tại

 
trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 23/2018/TLPT-HS ngày 

28 tháng 02 năm 2018 đối với các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H, Phan 

Thái N do có kháng cáo của
 
các bị cáo

 
đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

01/2018/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Tòa án
 
nhân dân thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang.       

 - Các bị cáo có kháng cáo:
 

1. Phạm Thanh Đ; sinh năm: 1997; tại Hậu Giang; đăng ký thường trú: Khu 

vực 2, phường IV, thành phố V, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ 

văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phạm Văn Th và bà Võ Thị H; tiền án: Không; tiền sự:  

- Ngày 14/10/2016, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường IV, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chấp hành xong ngày 16/01/2017;  

- Ngày 04/4/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  

ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc thời hạn 12 tháng; Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

2. Nguyễn Quốc H; sinh năm: 1997; tại Hậu Giang; đăng ký thường trú: 
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Khu vực 2, phường IV, thành phố V, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Buôn bán; trình 

độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc H và bà Phạm Kim T; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

3. Phan Thái N (tên gọi khác: Tý); sinh năm: 1994; tại Hậu Giang; đăng ký 

thường trú: Khu vực 2, phường V, thành phố V, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm 

thuê; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Phan Tấn B và bà Lê Thị B; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
 
 

Vào khoảng 23 giờ 45 phút, ngày 28/7/2017, Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc 

H đến quán Biển Xanh tại khu vực 4, phường I, thành phố V, tỉnh Hậu Giang để 

nhậu cùng với Phan Thái N (là người làm thuê tại quán). Cả ba ngồi nhậu khoảng 

30 phút thì Lưu Minh K, Lê Thị Hồng N, Lương Thị Bích N và Trần Duy T đến 

ngồi nhậu ở bàn ngang với bàn của nhóm Phạm Thanh Đ. Lúc này, Phạm Thanh Đ 

nhìn sang bàn của Trần Duy T xem có người quen hay không, hai bên cũng không 

nói chuyện qua lại gì và ngồi nhậu bình thường. Đến khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 

29/7/2017, thì nhóm của Phạm Thanh Đ nghỉ nhậu, Phan Thái N vào tính tiền ra về 

còn Nguyễn Quốc H và Phạm Thanh Đ đi ra ngoài vỉa hè lấy xe đợi Phan Thái N 

về chung. Nguyễn Quốc H lên xe mô tô khởi động máy chở Phạm Thanh Đ ngồi 

phía sau chuẩn bị chạy đi thì Lưu Minh K đi ra trước, Trần Duy T cũng đi theo phía 

sau Lưu Minh K. Lưu Minh K đi đến chặn trước đầu xe của Nguyễn Quốc H và nói 

“làm gì tụi mày nhìn phía bên tao dữ vậy?”. Sau đó, Trần Duy T hét to và nói “tao 

Khỏe, tụi mày muốn chơi không tao cho địa điểm!”. Lúc này, Lưu Minh K dùng 

tay quơ ngang mặt của Phạm Thanh Đ nhưng Phạm Thanh Đ tránh được nên Lưu 

Minh K tiếp tục dùng tay quơ ngang mặt lần nữa thì trúng vào đầu của Phạm Thanh 

Đ. Sau đó, Phan Thái N đi ra đứng kế bên Phạm Thanh Đ và Nguyễn Quốc H nói 

“anh nhậu bàn anh, em nhậu bàn em tự dưng thách đố đòi đánh bọn em, anh muốn 

gì thì ra lộ đánh với em chứ đánh trong quán gì”. Phan Thái N vừa nói xong thì 

Phạm Thanh Đ và Nguyễn Quốc H xuống xe xông vào dùng tay đánh Lưu Minh K 

từ 5 đến 6 cái thì Lưu Minh K bỏ chạy vào tiệm bánh mì Giảng Dung kế bên, 

Nguyễn Quốc H đuổi theo nhưng không kịp. Trần Duy T thì chạy vào bên trong lấy 

một vỏ chai bia Sài Gòn xanh chạy ra đánh Phan Thái N, Phan Thái N dùng tay đỡ 

làm chai bia rớt xuống đất bể. Trần Duy T tiếp tục chạy vào bên trong quán Biển 

Xanh để lấy vỏ chai bia đánh nhau thì Phan Thái N đuổi theo phía sau đánh Trần 

Duy T. Thấy Phan Thái N đuổi theo Trần Duy T nên Lương Thị Bích N và Lê Thị 

Hồng N lấy vỏ chai bia Sài Gòn xanh trên bàn nhậu gần đó ném vào người Phan 
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Thái N. Thấy Phan Thái N bị Trần Duy T đánh nên Phạm Thanh Đ cầm hai vỏ chai 

bia Sài Gòn xanh chạy vào bên trong đánh tiếp giải vây cho Phan Thái N. N tiếp 

tục lấy ly thủy tinh đánh vào lưng của Phan Thái N, còn Lương Thị Bích N thì 

dùng ghế đai đánh vào lưng của Phạm Thanh Đ. Phạm Thanh Đ dùng chai bia đánh 

vào đầu của Trần Duy T bể vỏ chai bia. Phạm Thanh Đ tiếp tục đánh chai bia thứ 

hai nhưng không trúng Trần Duy T mà trúng vào cạnh bàn làm bể vỏ chai bia. Lúc 

này, Trần Duy T ngã xuống đất hai tay ôm đầu thì Phan Thái N mới chụp lấy ghế 

đai đánh Trần Duy T theo hướng từ trên xuống trúng vào phần đầu, mặt và tay của 

Trần Duy Th. Thấy Trần Duy T bị Phan Thái N và Phạm Thanh Đ đánh, Lê Thị 

Hồng N và Lương Thị Bích N lấy vỏ chai bia ném vào nhóm của Phạm Thanh Đ. 

Thấy vậy, Nguyễn Quốc H từ bên ngoài chạy vào cầm ghế đai cỡ nhỏ rược đánh Lê 

Thị Hồng N và Lương Thị Bích N nhưng không đánh được. Sau đó, Nguyễn Quốc 

H quay lại cùng với Phan Thái N và Phạm Thanh Đ tiếp tục dùng ghế đánh vào 

người Trần Duy T trúng vào phần đầu, mặt và tay của Trần Duy T gây thương tích. 

Sau đó, Đặng Ngươn Q (chủ quán Biển Xanh) chạy lại can ngăn nên Phạm Thanh 

Đ, Nguyễn Quốc H và Phan Thái N dừng lại và đi ra ngoài chuẩn bị lên xe bỏ đi thì 

Phan Thái N thấy Lương Thị Bích N đang trốn cạnh chiếc xe tải đậu bên đường 

nên đã lấy nón bảo hiểm rớt ở dưới đường chạy lại đánh trúng vào phần vai, phần 

cổ của Lương Thị Bích N 02 cái, Lương Thị Bích N chạy ra lộ thì gặp Nguyễn 

Quốc H. Nguyễn Quốc H nắm Lương Thị Bích N lại được và tiếp tục dùng tay 

đánh bên hông xương sườn của Lương Thị Bích N. Đặng Ngươn Q tiếp tục ra can 

ngăn thì Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H và Phan Thái N lên xe máy bỏ đi còn 

Trần Duy T thì được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cấp cứu và điều 

trị.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 149/TgT ngày 

11/8/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang kết luận: Tổng tỷ lệ 

thương tích gây tổn hại đến sức khỏe hiện tại của Trần Duy T là 17%.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2018/HS-ST ngày 11/01/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H, Phan Thái N phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”.   

Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);  

Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; điểm đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành án.  
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Xử phạt bị cáo Phan Thái N 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định.  

Trong các ngày 18 và 20/01/2018, các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc 

H, Phan Thái N có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin 

hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân, hoàn cảnh của các bị cáo để giảm nhẹ 

hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu quan điểm: xét 

thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo và 

áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử 

phạt các bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, 

các bị cáo không cung cấp tình tiết chứng cứ đặc biệt mới nào. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H và 

Phan Thái N vẫn thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Qua kết quả tranh tụng, 

đối chiếu các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm. Hội đồng 

xét xử có cơ sở xác định: vào ngày 29/7/2017, các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn 

Quốc H và Phan Thái N đã có hành vi dùng chai bia, ghế đai khung bằng sắt là 

hung khí nguy hiểm đánh vào phần đầu, mặt, tay của bị hại Trần Duy T gây thương 

tích tổn hại đến sức khỏe là 17%. Với hành vi và hậu quả mà các bị cáo gây ra, cấp 

sơ thẩm đã truy tố, xét xử đối với các bị cáo về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 

2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có căn 

cứ.  

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của các bị 

cáo: Hội đồng xét xử xét thấy, khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã xem 

xét đến nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được 

hưởng như: các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; đã tự nguyện 

bồi thường thiệt hại, bị hại có một phần lỗi và đã làm đơn bãi nại cho các bị cáo 

theo quy định tại các điểm p, b khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 

1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Tòa án cấp sơ thẩm đã vận dụng Điều 47 của 
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Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt các bị cáo dưới 

khung hình phạt, bị cáo Phạm Thanh Đ 01 năm 06 tháng tù, các bị cáo Nguyễn 

Quốc H, Phan Thái N mỗi bị cáo 01 năm tù là nhẹ, mức án này đã thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo 

không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử không có căn 

cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị 

của Kiểm sát viên, không chấp kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.   

[3] Do Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo nên các bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.    

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H, 

Phan Thái N và giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Tuyên bố các bị cáo Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H, Phan Thái N phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”.   

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 20; Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);  

Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; điểm đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo 

Phạm Thanh Đ, Nguyễn Quốc H, Phan Thái N. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh Đ 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.   

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.   

Xử phạt bị cáo Phan Thái N 01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.   

Về án phí: áp dụng b Khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các bị cáo Phạm 

Thanh Đ, Nguyễn Quốc H, Phan Thái N mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.  

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hậu Giang; 

- Trại tạm giam; 

- PV27 - Công an tỉnh Hậu Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; 

- TAND thành phố Vị Thanh; 

- VKSND thành phố Vị Thanh; 

- CQCSĐT CA thành phố Vị Thanh; 

- Chi cục THADS thành phố Vị Thanh; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồ Tâm Tú 

 


